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Phụ lục 1 

DANH SÁCH CÁC ĐIỂM KHAI QUẬT KHẢO CỔ HỌC ĐẾN HẾT NĂM 2022 

 

Stt Địa điểm  Địa chỉ 
Diện tích  

khai quật (m
2
) 

Năm 

khai quật 
Niên đại 

Đơn vị phối hợp 
thực hiện 

1 Chùa Đông Lâm  Xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa 
80 (Lần 1) 1968 

TK XIV - I TCN Viện Khảo cổ học 
101 (Lần 2) 2002 

2 Chùa Cao  Xã Khám Lạng, huyện Lục Nam 

82 (Lần 1) 1998 

TK XI - XIX Viện Khảo cổ học 95 (Lần 2) 2013 

500 (Lần 3) 2022 

3 Lò luyện Kim cổ  Xã Yên Lư, huyện Yên Dũng 120 2005 TK XII - XIX Viện Khảo cổ học 

4 Lò luyện sắt vườn lò  Thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa 80 2006 TK XVII -XVIII Viện Khảo cổ học 

5 Đền Cầu Từ  Xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn 
66 (Lần 1) 2007 

TK XI - XIV Viện Khảo cổ học 
97 (Lần 2) 2009 

6 Thành Xương Giang  Phường Xương Giang, TP Bắc Giang 
100 (Lần 1) 2008 

TK XV Viện Khảo cổ học 
1001(Lần 2) 2011 

7 Đồn Hố Chuối  Xã Phồn Xương, huyện Yên Thế 90 

2010 TK XIX - XX Viện Khảo cổ học 8 Đồn Hom  Xã Tam Hiệp, huyện Yên Thế 30 

9 Đền Quan Lớn  Xã Tam Hiệp, huyện Yên Thế 20 
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10 Chùa Hồ Bấc  

Xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam 21 (Lần 1) 2012 
TK XI - XVIII Viện Khảo cổ học 

200 (Lần 2) 2022 

11 Chùa Đám Trì  

Xã Lục Sơn, huyện Lục Nam 50 (Lần 1) 2014 
TK XI - XIX Viện Khảo cổ học 

300  (Lần 2) 2021 

12 Chùa Vĩnh Nghiêm  Xã Trí Yên, huyện Yên Dũng 100 2015 TK XIII - XIX 
Bảo tàng Lịch sử 

Quốc gia 

13 Đền, Chùa Hả  Xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn 100 2016 TK XI - XIX 
Bảo tàng Lịch sử 

Quốc gia 

14 Chùa Mã Yên  Xã Bắc Lũng, huyện Lục Nam 200 2017 TK XV - XIX Viện Khảo cổ học 

15 Đền Tam Linh  Xã Đông Hưng, huyện Lục Nam 40 
2018 

TKXIII - XX 

TK XI-  XII 
Viện Khảo cổ học 

16 Miếu Tiên Cô  Xã Đông Hưng, huyện Lục Nam 40 

17 Đồi Bia  Xã An Thượng, huyện Yên Thế 
160 2019 

TKXIII - XIX Viện Khảo cổ học 
200 2020 

18 Chùa Bình Long  xã Huyền Sơn, huyện Lục Nam 200 2021 TKXIII - XIX 
Bảo tàng Lịch sử 

Quốc gia 

19 Chùa Nghĩa Trung  xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên 500 2022 TKXIII - XIX Hội Khảo cổ học VN 

 Tổng cộng  4573 24 (cuộc)   
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Phụ lục: 02 

BIỂU TỔNG HỢP THEO GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY CÁC ĐIỂM DI TÍCH KHẢO CỐ TIÊU BIỂU    

ĐÃ ĐƯỢC PHÁT HIỆN, KHAI QUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG GIAI ĐOẠN 2024 - 2030 

Stt Nội dung Đơn vị tính 

Giai đoạn 1: 2024-2026 Giai đoạn 2: 2027-2030 

Số lượng Kinh phí Số lượng Kinh phí 

1 Xếp hạng di tích địa điểm khảo cổ 

Căn cứ vào nhiệm vụ 

được giao theo Đề án, 

hằng năm Sở VHTTDL 

xây dựng dự toán cùng 

với NSNN trình cấp thẩm 

quyền bố trí kinh phí 

  

Căn cứ vào nhiệm vụ 

được giao theo Đề án, 

hằng năm Sở VHTTDL 

xây dựng dự toán cùng 

với NSNN trình cấp thẩm 

quyền bố trí kinh phí 

1.1 Di tích cấp quốc gia   Di tích 2 2 

1.2 Di tích cấp tỉnh  Di tích 2 3 

2 
Lập dự án tu bổ, tôn tạo 02 di tích khảo cổ đã 

được xếp hạng cấp tỉnh  
Di tích 1 1 

3 Bảo tồn tại chỗ địa điểm khảo cổ Địa điểm 2 2 

4 Hỗ trợ phục hồi di tích khảo cổ Di tích 1 1 
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5 
Chỉnh lý, số hoá hiện vật khảo cổ đã phát 

hiện tại các điểm di chỉ, di tích  
Di tích 2   2   

6 
Xây dựng cơ sở dữ liệu, bản đồ phân bố các 

địa điểm đã phát hiện và khai quật khảo  

Các điểm di 

tích khảo cổ 
  

Căn cứ vào nhiệm vụ 

được giao theo Đề án để 

xây dựng dự toán cùng 

với NSNN để bố trí kinh 

phí 

Các điểm 

di tích 

khảo cổ 

Căn cứ vào nhiệm vụ 

được giao theo Đề án để 

xây dựng dự toán cùng 

với NSNN để bố trí kinh 

phí 

7 

Xuất bản sách nghiên cứu, sách ảnh giới thiệu 

về hiện vật, địa điểm khảo cổ tiêu biểu tỉnh 

Bắc Giang  

Đầu sách 1 1 

8 Hội thảo khoa học  Cuộc 0 1 

9 Tuyên truyền trên báo, đài  Đợt 1 2 

10 

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ 

làm công tác quản lý, bảo vệ và khai quật địa 

điểm khảo cổ 

Lớp 1 1 

11 

Tổ chức trưng bày lưu động giới thiệu kết 

quả khai quật khảo cổ tại các di tích đã được 

phát hiện khai quật khảo cổ 

Cuộc 1 1 
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Phụ lục: 03 

BIỂU TỔNG HỢP HẰNG NĂM THỰC HIỆN ĐỀ ÁN BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY CÁC ĐIỂM DI TÍCH KHẢO CỐ TIÊU BIỂU                

ĐÃ ĐƯỢC PHÁT HIỆN, KHAI QUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG (GIAI ĐOẠN 2024 – 2026) 

Stt Nội dung Năm 2024 Năm 2025 Năm 2026 

1 Xếp hạng di tích địa điểm khảo cổ 2 0 2 

1.1 Di tích cấp quốc gia  1 0 1 

3.3 Di tích cấp tỉnh  1 0 1 

2 

Lập dự án tu bổ, tôn tạo 02 di tích khảo cổ đã 

được xếp hạng cấp tỉnh (định hướng tổ chức không 

gian các hạng mục công trình xây mới, hạ tầng kỹ 

thuật và tạo lập môi trường cảnh quan thích hợp 

trong khu vực di tích) 

0 1 0 

3 Bảo tồn tại chỗ 02 di tích khảo cổ  1 0 1 

4 Hỗ trợ phục hồi 01 di tích khảo cổ 0 1 0 

5 
Chỉnh lý, số hoá hiện vật khảo cổ đã phát hiện tại 

các điểm di chỉ, di tích  
0 1 1 



6 
 

6 
Xây dựng cơ sở dữ liệu, bản đồ phân bố các địa 

điểm đã phát hiện và khai quật khảo  
0 19 0 

7 
Xuất bản sách nghiên cứu về khảo cổ học Bắc 

Giang từ năm 2008 đến nay  
0 0 1 

8 Hội thảo khoa học  0 0 0 

9 Tuyên truyền trên báo, đài  0 1 0 

10 
Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm 

công tác quản lý, bảo vệ và khai quật địa điểm 

khảo cổ 

0 0 1 

11 
Tổ chức trưng bày lưu động giới thiệu kết quả 

khai quật khảo cổ tại các di tích đã được phát 

hiện khai quật khảo cổ 

0 0 1 
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Phụ lục: 04 

BIỂU TỔNG HỢP HẰNG NĂM THỰC HIỆN ĐỀ ÁN BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY CÁC ĐIỂM DI TÍCH KHẢO CỐ TIÊU BIỂU              ĐÃ 

ĐƯỢC PHÁT HIỆN, KHAI QUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG (GIAI ĐOẠN 2027 – 2030) 

Stt Nội dung Năm 2027 Năm 2028 Năm 2029 Năm 2030 

1 Xếp hạng di tích địa điểm khảo cổ 1 1 1 2 

1.1 Di tích cấp quốc gia  0 1 0 1 

3.3 Di tích cấp tỉnh  1 0 1 1 

2 
Lập dự án tu bổ, tôn tạo 02 di tích khảo cổ đã 

được xếp hạng cấp tỉnh 
0 0 1 0 

3 Bảo tồn tại chỗ 02 di tích khảo cổ 0 1 0 1 

4 Hỗ trợ phục hồi 01 di tích khảo cổ 0 0 1 0 

5 
Chỉnh lý, số hoá hiện vật khảo cổ đã phát 

hiện tại các điểm di chỉ, di tích 
0 1 0 1 

6 

Xây dựng cơ sở dữ liệu, bản đồ phân bố các 

địa điểm đã phát hiện và khai quật khảo (dự 

kiến thêm 5 địa điểm 

phát hiện mới) 

0 0 0 5 
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7 
Xuất bản sách ảnh về hiện vật, địa điểm khảo 

cổ tiêu biểu tỉnh Bắc Giang 
0 0 0 1 

8 Hội thảo khoa học  0 0 1 0 

9 Tuyên truyền trên báo, đài  0 0 1 0 

10 
Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ 

làm công tác quản lý, bảo vệ và khai quật địa 

điểm khảo cổ 

0 0 0 1 

11 
Tổ chức trưng bày lưu động giới thiệu kết 

quả khai quật khảo cổ tại các di tích đã được 

phát hiện khai quật khảo cổ 

0 0 0 1 
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